
Lớp: 8/7
Grade

Kết quả học 
tập

Academic 

Performance

Kết quả
rèn luyện
Conduct

1 Đỗ Gia An 7.2 7.2 7.3 8.7 7.9 6.8 8.9 9.1 Đạt Đạt Đạt KHÁ TỐT

2 Lê Phước An 7.8 9.3 8.2 9.4 9.4 8.5 9.3 9.6 Đạt Đạt Đạt TỐT TỐT

3 Đoàn Trần Duy Anh 9.0 8.0 9.5 9.7 9.2 8.2 9.8 9.4 Đạt Đạt Đạt TỐT TỐT

4 Nguyễn Xuân Bách 7.6 5.0 7.3 9.4 8.2 6.3 9.4 8.4 Đạt Đạt Đạt KHÁ TỐT

5 Nguyễn Hòa Bình 8.5 7.3 8.1 8.8 8.8 7.4 9.5 9.4 Đạt Đạt Đạt TỐT TỐT

6 Chu Anh Dũng 6.1 7.2 8.9 9.4 8.2 8.4 9.1 9.1 Đạt Đạt Đạt KHÁ TỐT

7 Trần Hải Lan 9.1 9.5 9.5 9.8 9.3 9.4 9.8 10 Đạt Đạt Đạt TỐT TỐT

8 Lê Anh Minh 8.6 8.9 9.4 9.8 9.3 8.9 9.3 8.9 Đạt Đạt Đạt TỐT TỐT

9 Trịnh Hoàng Nam 7.3 7.2 8.3 9.5 9.3 7.8 9.5 9.6 Đạt Đạt Đạt KHÁ TỐT

10 Trương Khánh Ngân 8.7 7.5 8.6 9.6 9.5 8.4 9.6 9.2 Đạt Đạt Đạt TỐT TỐT

11 Đỗ Lạc Châu Nghi 7.4 7.1 9.6 9.1 8.6 7.2 9.3 9.3 Đạt Đạt Đạt KHÁ TỐT

12 Nguyễn Phương Nhi 8.1 5.0 7.9 9.1 8.7 6.6 9.1 9.4 Đạt Đạt Đạt KHÁ TỐT

13 Lê Ngọc An Nhiên 8.2 7.3 8.9 9.6 9.2 7.9 9.5 9.3 Đạt Đạt Đạt TỐT TỐT

14 Lê Hoàng Phúc Như 8.8 9.7 9.5 9.9 9.4 9.0 9.5 9.6 Đạt Đạt Đạt TỐT TỐT

15 Vũ Hoàng Phúc 7.3 8.0 8.3 9.4 9.2 7.2 9.3 9.3 Đạt Đạt Đạt TỐT TỐT

16 Đoàn Minh Sang 5.0 5.2 8.8 8.9 7.4 6.4 9.1 8.3 Đạt Đạt Đạt ĐẠT TỐT

17 Nguyễn Minh Thành 8.0 7.4 9.3 9.6 9.2 8.2 9.6 9.6 Đạt Đạt Đạt TỐT TỐT

18 Trần Hoàng Minh Thư 9.2 8.2 9.4 9.7 9.1 8.9 9.6 9.8 Đạt Đạt Đạt TỐT TỐT

19 Tống Hà Chí Vĩ 8.3 7.9 9.4 9.8 8.7 6.9 9.6 9.2 Đạt Đạt Đạt TỐT TỐT

20 Nguyễn Nhật Vy 8.8 9.7 9.7 9.8 9.8 9.4 9.8 9.8 Đạt Đạt Đạt TỐT TỐT
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Lê Thị Thu Thảo Đinh Huyền Trang Văn Thị Thiên Hà

Khoa học 
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Natural 
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Công nghệ
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Tin học
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Giáo dục 
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Họ tên
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Ngữ văn
Literature

Toán
Math



Lớp: 8/8
Grade

Kết quả học 
tập

Academic 

Performance

Kết quả
rèn luyện
Conduct

1 Đào Gia An 7.5 8.1 7.7 9.8 9.6 8.0 9.8 9.3 Đạt Đạt Đạt TỐT TỐT

2 Phạm Thảo An 9.3 9.2 9.2 9.9 9.4 9.6 9.6 9.8 Đạt Đạt Đạt TỐT TỐT

3 Đỗ Lê Đức Anh 6.2 6.9 7.7 8.9 8.2 6.7 9.1 8.6 Đạt Đạt Đạt KHÁ TỐT

4 Quách Trần Quốc Bảo 7.5 6.7 7.8 9.7 7.6 7.7 9.4 8.7 Đạt Đạt Đạt KHÁ TỐT

5 Nguyễn Phương Đức 8.0 8.1 9.2 9.4 9.2 8.5 9.8 10 Đạt Đạt Đạt TỐT TỐT

6 Gian Đình Huy 5.3 8.5 6.9 9.4 7.1 8.8 8.8 6.5 Đạt Đạt Đạt KHÁ TỐT

7 Đỗ Vĩnh Khang 5.8 5.8 7.8 8.9 6.8 6.2 8.9 9.0 Đạt Đạt Đạt ĐẠT TỐT

8 Ngô Cao Kỳ 8.3 8.1 9.1 10 7.9 7.7 9.4 9.6 Đạt Đạt Đạt TỐT TỐT

9 Nguyễn Tùng Lâm 8.3 9.3 9.7 9.6 9.2 8.9 9.2 10 Đạt Đạt Đạt TỐT TỐT

10 Đào Gia Lương 8.8 9.7 10 10 9.7 9.8 9.9 9.9 Đạt Đạt Đạt TỐT TỐT

11 Đỗ Huy Minh 7.3 6.7 7.1 9.4 8.0 6.8 8.5 9.1 Đạt Đạt Đạt KHÁ TỐT

12 Lê Vân My 7.3 4.0 8.8 8.9 5.9 6.3 8.8 9.3 Đạt Đạt Đạt ĐẠT TỐT

13 Nguyễn Bảo Nam 8.1 9.0 8.9 9.3 6.7 7.0 9.1 9.4 Đạt Đạt Đạt TỐT TỐT

14 Đỗ Khôi Nguyên 6.7 9.1 7.8 9.1 7.3 9.1 9.4 9.4 Đạt Đạt Đạt KHÁ TỐT

15 Nguyễn Hữu Trường Thịnh 7.8 9.0 8.3 9.5 8.6 7.6 9.6 9.3 Đạt Đạt Đạt TỐT TỐT

16 Nguyễn Minh Anh Thy 4.4 6.7 6.6 8.9 7.1 7.9 8.3 8.2 Đạt Đạt Đạt ĐẠT TỐT

17 Phạm Ngọc Bảo Trân 7.1 7.1 8.5 9.7 7.7 8.1 9.0 8.4 Đạt Đạt Đạt KHÁ TỐT

18 Lê Trọng Bảo Trí 8.2 10 9.8 9.9 9.4 8.8 9.6 9.8 Đạt Đạt Đạt TỐT TỐT

19 Nguyễn Phong Uy 4.4 5.0 6.2 7.6 6.1 7.4 8.8 7.7 Đạt Đạt Đạt ĐẠT TỐT
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Thiều Thị Thủy Đinh Huyền Trang Văn Thị Thiên Hà

Khoa học 
tự nhiên
Natural 
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Lớp: 8/9
Grade

Kết quả học 
tập

Academic 

Performance

Kết quả
rèn luyện
Conduct

1 Nguyễn Ngọc Minh Anh 8.3 8.1 7.2 9.3 8.0 7.2 9.0 8.6 Đạt Đạt Đạt TỐT TỐT

2 Trương Trung Hiếu 6.9 6.1 6.8 8.9 7.4 8.7 9.1 7.8 Đạt Đạt Đạt KHÁ TỐT

3 Huỳnh Thanh Hoàng 8.4 9.5 8.4 9.7 9.3 9.2 9.4 9.1 Đạt Đạt Đạt TỐT TỐT

4 Phạm Minh Khôi 7.1 9.0 9.3 9.3 9.0 8.8 9.5 9.1 Đạt Đạt Đạt TỐT TỐT

5 Nguyễn Lê Thùy Lâm 8.1 8.0 7.5 9.9 6.9 7.8 8.8 8.2 Đạt Đạt Đạt KHÁ TỐT

6 Vương Phối Lâm 5.2 6.5 7.3 8.6 5.8 7.8 8.2 7.2 Đạt Đạt Đạt KHÁ TỐT

7 Đặng Quỳnh Phương Linh 5.8 5.1 5.8 8.7 5.8 8.0 8.8 7.0 Đạt Đạt Đạt ĐẠT TỐT

8 Nguyễn Phạm Hoàng Minh 8.0 9.4 9.0 9.9 8.8 8.0 9.4 9.4 Đạt Đạt Đạt TỐT TỐT

9 Vũ Thế Minh 8.0 8.1 8.3 8.6 8.1 8.2 9.3 8.8 Đạt Đạt Đạt TỐT TỐT

10 Trương Trung Mỹ 7.1 6.7 7.6 9.2 8.7 7.3 9.6 8.6 Đạt Đạt Đạt KHÁ TỐT

11 Khương Bảo Nhi 8.7 8.9 8.0 9.7 8.2 8.3 9.4 8.8 Đạt Đạt Đạt TỐT TỐT

12 Nguyễn Ngọc An Nhiên 8.3 5.3 6.0 9.6 7.2 8.7 8.5 7.8 Đạt Đạt Đạt KHÁ TỐT

13 Huỳnh Quang Phát 7.6 6.6 7.7 9.1 7.9 8.2 8.9 8.1 Đạt Đạt Đạt KHÁ TỐT

14 Trịnh Phong 6.1 7.4 5.4 8.1 6.6 6.5 8.7 6.4 Đạt Đạt Đạt ĐẠT TỐT
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Nguyễn Thị Hải Đinh Huyền Trang Văn Thị Thiên Hà
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Lớp: 8/10
Grade

Kết quả học 
tập

Academic 

Performance

Kết quả
rèn luyện
Conduct

1 Phạm Hoàng Gia Bảo 8.0 7.8 8.1 9.1 8.6 8.2 9.5 9.6 Đạt Đạt Đạt TỐT TỐT

2 Trần Châu Thiên Di 7.4 8.7 8.1 9.2 7.9 9.0 8.8 8.7 Đạt Đạt Đạt TỐT TỐT

3 Trần Khánh Hà 5.4 5.0 5.8 6.9 5.2 4.2 7.3 8.1 Đạt Đạt Đạt ĐẠT TỐT

4 Nguyễn Thiên Hân 9.2 8.5 8.3 9.3 8.7 7.2 9.5 9.4 Đạt Đạt Đạt TỐT TỐT

5 Lê Bảo Hân 7.4 5.1 4.2 8.4 6.2 4.8 8.4 8.6 Đạt Đạt Đạt ĐẠT TỐT

6 Trương Nguyên Lâm 7.3 8.8 9.1 9.3 8.5 8.1 9.2 9.6 Đạt Đạt Đạt TỐT TỐT

7 Đỗ Thu Liên 5.6 5.0 5.5 8.9 5.5 5.4 8.3 8.3 Đạt Đạt Đạt ĐẠT TỐT

8 Nguyễn Ngọc Giáng My 8.3 8.7 9.2 9.4 7.6 6.4 9.4 9.6 Đạt Đạt Đạt KHÁ TỐT

9 Nguyễn Thành Nam 7.6 8.6 8.6 9.6 8.8 8.8 9.6 9.6 Đạt Đạt Đạt TỐT TỐT

10 Phan Đông Ngân 8.8 8.8 8.3 9.9 9.2 9.1 9.4 9.7 Đạt Đạt Đạt TỐT TỐT

11 Nguyễn Thanh Ngọc 7.6 8.2 8.7 9.4 8.0 8.2 9.6 9.5 Đạt Đạt Đạt TỐT TỐT

12 Công Đăng Phú 8.6 8.2 8.3 9.5 8.8 7.2 9.3 9.6 Đạt Đạt Đạt TỐT TỐT

13 Công Đăng Quý 7.3 8.3 8.6 9.5 9.1 8.0 9.2 9.4 Đạt Đạt Đạt TỐT TỐT

14 Phan Ngọc Diễm Quỳnh 7.2 7.1 6.3 9.3 7.2 5.6 8.5 9.1 Đạt Đạt Đạt KHÁ TỐT

15 Huỳnh Bảo Thy 5.4 5.0 7.1 8.3 5.9 5.2 7.7 7.7 Đạt Đạt Đạt ĐẠT TỐT

16 Phạm Hoàng Bảo Thy 7.5 9.1 6.5 9.4 8.6 8.3 9.0 8.9 Đạt Đạt Đạt TỐT TỐT

17 Đinh Hoàng Trang 9.3 9.4 9.0 9.7 9.7 9.6 9.9 9.9 Đạt Đạt Đạt TỐT TỐT
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Đỗ Thị Điệp Đinh Huyền Trang Văn Thị Thiên Hà

Tin học
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